
Thứ Tiết 9A-V.Thủy 9B-H.Hà 9C-Ngô Anh 9D-L.Thủy 8A-Nghiệp 8B-Lan 8C-An 8D-Xuân 8E-Đ.Anh 7A-Chi 7B-Đỗ Hương 7C-Dược 7D-Huyền 7E-Phương 6A-Hường 6B-N.Hà 6C-M.Anh 6D-Diện

1 Văn-Ng.Hương Văn-T.Chi Văn-Ngô Anh Văn-L.Thủy GDTC-Đỉnh TA-Đ.Anh Toán-Nghiệp Văn-Xuân Toán-Chuyên ĐP-M.Anh Văn-Đỗ Hương GDTC-Dược Văn-Đỗ Quỳnh TA-Phương Văn-Hường Toán-N.Hà TNHN-Tôn Toán-Diện

2 Văn-Ng.Hương Văn-T.Chi Văn-Ngô Anh Văn-L.Thủy Toán-Nghiệp MT-Ng.Quỳnh KHTN-An Văn-Xuân Toán-Chuyên TA-M.Thủy Văn-Đỗ Hương Tin-Hải Văn-Đỗ Quỳnh GDTC-Dược TA-Đ.Anh Toán-N.Hà Văn-M.Anh KHTN-Đỉnh

3 TA-Đ.Anh GDTC-Đỉnh TNHN-Ngô Anh TNHN-L.Thủy Toán-Nghiệp Toán-H.Hà Văn-Hường Tin-Hải GDTC-Dược TA-M.Thủy LSĐL-T.Chi Văn-Đỗ Hương MT-Ng.Quỳnh Toán-Diện KHTN-Tôn TA-Phương Văn-M.Anh Văn-Đỗ Quỳnh

4 GDTC-Đỉnh TA-Đ.Anh CN-Nghiệp TA-M.Thủy Văn-Ngô Anh Toán-H.Hà Văn-Hường KHTN-An ĐP-Xuân LSĐL-T.Chi GDTC-Dược ĐP-M.Anh Tin-Hải Toán-Diện KHTN-Tôn MT-Ng.Quỳnh TA-Phương Văn-Đỗ Quỳnh

1 TNHN-V.Thủy LSĐL-Lan-Kiên KHTN-Bích Toán-Huệ LSĐL-Lan-Kiên TNHN-H.Hà TA-M.Thủy Toán-N.Hà LSĐL-Ng.Hương Văn-T.Chi KHTN-Đông TA-M.Chi CD-Ng.Quỳnh văn-M.Anh Toán-Huyền Tin-Hải GDTC-Nga TNHN-Tôn

2 LSĐL-Lan-Kiên KHTN-Bích MT-Ng.Quỳnh Toán-Huệ TA-M.Thủy LSĐL-Lan-Kiên TNHN-H.Hà Toán-N.Hà LSĐL-Ng.Hương Văn-T.Chi KHTN-Đông LSĐL-Hường TA-M.Chi văn-M.Anh Toán-Huyền Văn-Xuân Tin-Hải GDTC-Nga

3 Toán-V.Thủy Toán-H.Hà KHTN-Bích LSĐL-Lan-Kiên KHTN-N.Hà Văn-Ng.Hương LSĐL-Lan-Kiên CN-Huệ Toán-Chuyên CD-M.Thủy LSĐL-T.Chi CD-Ng.Quỳnh TA-M.Chi LSĐL-Hường GDTC-Nga Văn-Xuân Toán-Tôn Tin-Hải

4 Toán-V.Thủy Toán-H.Hà LSĐL-Lan-Kiên KHTN-Bích KHTN-N.Hà Văn-Ng.Hương TA-M.Thủy LSĐL-Lan-Kiên CN-Huệ LSĐL-T.Chi TA-M.Chi KHTN-Đông LSĐL-Hường CD-Ng.Quỳnh Tin-Hải ĐP-Xuân Toán-Tôn LSĐL-M.Anh

1 LSĐL-Kiên KHTN-Bích Tin-Hải CD-Đỗ Quỳnh Văn-Ngô Anh KHTN-An GDTC-Đỉnh TA-M.Thủy Nhạc-M.Chi GDTC-Dược ĐP-M.Anh KHTN-Đông Nhạc-Huyền Toán-Diện TA-Đ.Anh TNHN-Tôn KHTN-Nga MT-Ng.Quỳnh

2 GDTC-Đỉnh LSĐL-Kiên TA-M.Thủy TNHN-L.Thủy Văn-Ngô Anh Tin-Hải Toán-Nghiệp MT-Ng.Quỳnh KHTN-An KHTN-Đông Toán-V.Thủy GDTC-Dược TNHN-Huyền Toán-Diện TNHN-Tôn KHTN-Nga văn-M.Anh Văn-Đỗ Quỳnh

3 TNHN-V.Thủy GDTC-Đỉnh LSĐL-Kiên KHTN-Bích Toán-Nghiệp TA-Đ.Anh KHTN-An TA-M.Thủy Văn-L.Thủy TNHN-Hải TA-M.Chi Toán-Đông GDTC-Dược MT-Ng.Quỳnh LSĐL-Ngô Anh KHTN-Nga văn-M.Anh Văn-Đỗ Quỳnh

4 KHTN-Bích TA-Đ.Anh GDTC-Đỉnh LSĐL-Kiên Toán-Nghiệp Nhạc-M.Chi MT-Ng.Quỳnh KHTN-An Văn-L.Thủy TNHN-Hải Toán-V.Thủy Toán-Đông ĐP-M.Anh Nhạc-Huyền KHTN-Tôn LSĐL-Ngô Anh KHTN-Nga Toán-Diện

1 Văn-Ng.Hương TNHN-H.Hà TA-M.Thủy KHTN-Bích LSĐL-Lan KHTN-An GDTC-Đỉnh Văn-Xuân TA-Đ.Anh Toán-Huệ Văn-Đỗ Hương TA-M.Chi Toán-Huyền KHTN-Đông GDTC-Nga Toán-N.Hà MT-Ng.Quỳnh TA-Phương

2 Văn-Ng.Hương KHTN-Bích Văn-Ngô Anh GDTC-Đỉnh TA-M.Thủy LSĐL-Lan KHTN-An Văn-Xuân TA-Đ.Anh Toán-Huệ Văn-Đỗ Hương KHTN-Đông Toán-Huyền LSĐL-Hường MT-Ng.Quỳnh Toán-N.Hà GDTC-Nga CD-M.Chi

3 KHTN-Bích Toán-H.Hà Văn-Ngô Anh TA-M.Thủy TNHN-Xuân TA-Đ.Anh Toán-Nghiệp LSĐL-Lan KHTN-An CN-Huệ KHTN-Đông MT-Đỉnh CN-Huyền TNHN-Phương Văn-Hường GDTC-Nga CD-M.Chi KHTN-Đỉnh

4 KHTN-Bích Toán-H.Hà TNHN-Ngô Anh LSĐL-Lan MT-Ng.Quỳnh GDTC-Đỉnh Toán-Nghiệp TNHN-Xuân KHTN-An TA-M.Thủy CN-Huệ Văn-Đỗ Hương KHTN-Đông CN-Huyền Văn-Hường Nhạc-M.Chi TA-Phương GDTC-Nga

1 CN-Diện KHTN-Bích Toán-Nghiệp CN-Huệ Tin-Hải Toán-H.Hà Văn-Hường GDTC-nga LSĐL-Ng.Hương Văn-T.Chi Toán-V.Thủy TNHN-Dược KHTN-Đông văn-M.Anh Nhạc-M.Chi Văn-Xuân Toán-Tôn TA-Phương

2 Toán-V.Thủy LSĐL-Lan Toán-Nghiệp KHTN-Bích LSĐL-Kiên Toán-H.Hà Văn-Hường Toán-N.Hà GDTC-Dược Văn-T.Chi TNHN-Đỗ Hương TA-M.Chi KHTN-Đông văn-M.Anh Toán-Huyền Văn-Xuân Toán-Tôn Toán-Diện

3 Toán-V.Thủy Văn-T.Chi TNHN-Ngô Anh Toán-Huệ ĐP-Đỗ Hương Văn-Ng.Hương Tin-Hải Toán-N.Hà Toán-Chuyên KHTN-Đông GDTC-Dược LSĐL-Hường Văn-Đỗ Quỳnh TA-Phương Toán-Huyền GDTC-Nga Nhạc-M.Chi Toán-Diện

4 KHTN-Bích Văn-T.Chi LSĐL-Lan Toán-Huệ Văn-Ngô Anh Văn-Ng.Hương LSĐL-Kiên TNHN-Xuân Tin-Hải GDTC-Dược Toán-V.Thủy KHTN-Đông Văn-Đỗ Quỳnh ĐP-M.Anh KHTN-Tôn TA-Phương KHTN-Nga Nhạc-M.Chi

5 LSĐL-Lan CN-Diện CD-Đỗ Quỳnh Tin-Hải
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Thứ Tiết 9A-V.Thủy 9B-H.Hà 9C-Ngô Anh 9D-L.Thủy 8A-Nghiệp 8B-Lan 8C-An 8D-Xuân 8E-Đ.Anh 7A-Chi 7B-Đỗ Hương 7C-Dược 7D-Huyền 7E-Phương 6A-Hường 6B-N.Hà 6C-M.Anh 6D-Diện

1 CD-Lan ĐP-Ng.Hương Nhạc-L.Thủy CN-Huệ GDTC-Đỉnh KHTN-An TNHN-H.Hà TNHN-Xuân TNHN-Đ.Anh TNHN-Hải TA-M.Chi TNHN-Dược Toán-Huyền KHTN-Đông CN-V.Thủy CD-Đỗ Hương LSĐL-M.Anh TNHN-Tôn

2 ĐP-Ng.Hương TNHN-H.Hà GDTC-Đỉnh Nhạc-L.Thủy TNHN-Xuân ĐP-Đỗ Hương LSĐL-Lan KHTN-An TNHN-Đ.Anh Toán-Huệ Tin-Hải CN-Huyền TA-M.Chi KHTN-Đông TNHN-Tôn LSĐL-Ngô Anh LSĐL-M.Anh CN-V.Thủy

3 TNHN-V.Thủy TNHN-H.Hà ĐP-Ng.Hương GDTC-Đỉnh TNHN-Xuân CD-Lan ĐP-Đỗ Hương KHTN-An Văn-L.Thủy Toán-Huệ KHTN-Đông TNHN-Dược Toán-Huyền Tin-Hải TA-Đ.Anh LSĐL-Ngô Anh TNHN-Tôn LSĐL-M.Anh

1 TA-Đ.Anh MT-Ng.Quỳnh Toán-Nghiệp Văn-L.Thủy TA-M.Thủy KHTN-An CN-Diện Nhạc-M.Chi CD-Đỗ Quỳnh KHTN-Đông GDCD-Kiên Nhạc-Huyền LSĐL-Hường TA-Phương ĐP-Xuân TNHN-Tôn CN-Quảng KHTN-Đỉnh

2 TA-Đ.Anh CD-Đỗ Quỳnh Toán-Nghiệp Văn-L.Thủy KHTN-N.Hà LSĐL-Kiên TA-M.Thủy GDTC-nga KHTN-An KHTN-Đông MT-Ng.Quỳnh Văn-Đỗ Hương TNHN-Huyền LSĐL-Hường LSĐL-Ngô Anh CN-Quảng TA-Phương KHTN-Đỉnh

3 Nhạc-Nga Nhạc-L.Thủy CN-Nghiệp TA-M.Thủy CN-Diện GDTC-Đỉnh KHTN-An LSĐL-Kiên TA-Đ.Anh MT-Ng.Quỳnh Nhạc-N.Hà Văn-Đỗ Hương TNHN-Huyền KHTN-Đông LSĐL-Ngô Anh TNHN-Tôn ĐP-Xuân TA-Phương

1 CN-Diện Tin-Hải KHTN-Bích TNHN-L.Thủy Nhạc-M.Chi TNHN-H.Hà CD-Đỗ Quỳnh ĐP-Xuân MT-Ng.Quỳnh Nhạc-N.Hà LSĐL-T.Chi LSĐL-Hường KHTN-Đông GDTC-Dược CD-Đỗ Hương TA-Phương KHTN-Nga TNHN-Tôn

2 MT-Ng.Quỳnh CN-Diện KHTN-Bích ĐP-L.Thủy CD-Đỗ Quỳnh TNHN-H.Hà Nhạc-M.Chi TA-M.Thủy TNHN-Đ.Anh Tin-Hải TNHN-Đỗ Hương Toán-Đông LSĐL-Hường TNHN-Phương TNHN-Tôn KHTN-Nga LSĐL-M.Anh ĐP-Xuân

3 Tin-Hải TA-Đ.Anh TA-M.Thủy MT-Ng.Quỳnh KHTN-N.Hà CN-Diện TNHN-H.Hà CD-Đỗ Quỳnh Văn-L.Thủy LSĐL-T.Chi TNHN-Đỗ Hương KHTN-Đông GDTC-Dược TNHN-Phương Văn-Hường KHTN-Nga TNHN-Tôn LSĐL-M.Anh

1 Văn-Ng.Hương Văn-T.Chi Toán-Nghiệp Toán-Huệ

2 văn-Ng.Hương Văn-T.Chi Toán-Nghiệp Toán-Huệ

3

1 Toán-V.Thủy Toán-H.Hà Văn-Ngô Anh Văn-L.Thủy KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS

2 Toán-V.Thủy Toán-H.Hà Văn-Ngô Anh Văn-L.Thủy GDSTEM GDSTEM GDSTEM GDSTEM GDSTEM GDSTEM GDSTEM GDSTEM GDSTEM GDSTEM GDSTEM GDSTEM GDSTEM GDSTEM

3 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
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